
BẢNG ĐIỂM GK1 2024-2025

STT SBD Họ và tên Lớp TOÁN LÝ HÓA SINH VĂN SỬ ĐỊA ANH Ghi chú

1 487230 Hà Đức Anh 10A7 3.1 4.3 3 4.1 4.8 3
2 487234 Nguyễn Đinh Ngọc Anh 10A7 8.5 6.1 7.5 8 8.5 7.3
3 487237 Nguyễn Thị Phương Anh 10A7 2.4 3 5 3.8 2.4 1.5
4 487238 Nguyễn Trần Vân Anh 10A7 6.1 4.1 6.5 6 5.3 3.8
5 487242 Trần Nguyễn Quỳnh Anh 10A7 6.5 6.5 8.5 8.8 7.8 5.8
6 487245 Trịnh Đặng Ngọc Anh 10A7 2.8 5.3 5 7 6.5 3.8
7 487254 Đinh Quốc Cường 10A7 5.6 5 6.5 5.2 6.5 3.8
8 487258 Bùi Trần Chí Dũng 10A7 6.1 7.8 6 5.3 8.3 3.5
9 487260 Hoàng Văn Việt Dũng 10A7 5.5 6.5 5 6 5 3.3
10 487267 Trương Thị Giang 10A7 2.8 5 7 5.8 5.3 2.5
11 487270 Lê Thị Minh Hạnh 10A7 5.5 6 7 4 4 2.5
12 487271 Mai Bảo Hân 10A7 4.7 6.8 8 8.3 7 6.5
13 487276 Thái Thu Hiền 10A7 6.3 6.3 6.5 6.8 6.3 3
14 487283 Dương Kim Hồng 10A7 6.1 6.5 7 7.5 6.5 4
15 487286 Nguyễn Gia Huy 10A7 4.5 4.2 7.5 5.5 7 3.5
16 487299 Nguyễn Đức Lâm 10A7 2.9 5.6 5.5 7.3 3.8 3.5
17 487301 Hà Khánh Linh 10A7 4.5 3.1 7 6.6 4.5 5.5
18 487313 Nguyễn Lê Anh Minh 10A7 5.5 6.8 5.5 5.5 7.3 2.8
19 487316 Lê Hà My 10A7 6.1 2.9 6.5 6.9 4.5 5.5
20 487319 Vũ Nguyễn Trà My 10A7 5.6 5.6 8 7 5 4.5
21 487320 Mai Thị Hà Nam 10A7 4.1 3.4 5.5 5.8 6.3 3.3
22 487322 Nguyễn Thị Nga 10A7 4.7 5.3 5.5 7.8 6.1 3
23 487325 Nguyễn Thị Bảo Ngân 10A7 5.5 7.5 8.5 8.3 8 5
24 487331 Nguyễn Trần Bảo Ngọc 10A7 8 3.5 8 8.8 8 6.5
25 487332 Phạm Thị Ánh Ngọc 10A7 5 4.1 7 6.8 7.4 7.3
26 487333 Trần Thị Bảo Ngọc 10A7 6 6.8 8 8.6 4.5 5
27 487335 Nguyễn Tấn Khôi Nguyên 10A7 5.1 3.5 5 5 5.3 4
28 487337 Nguyễn Quốc Chinh Ngữ 10A7 7 5 5.5 7 4.8 3.3
29 487338 Hồ Khả Nhi 10A7 6.1 3.6 7 6 3.5 4
30 487340 Lại Nguyễn Hà Nhi 10A7 8.5 6.8 7 7.1 8.3 6.5
31 487341 Lê Bảo Nhi 10A7 6 4.4 8 7.1 5.3 4.3
32 487349 Nguyễn Thiên Phú 10A7 5.8 4.6 7 4.9 5.5 3
33 487350 Nguyễn Hồng Kim Phúc 10A7 5.5 4.3 7 6.6 7 4.5
34 487351 Lê Mai Phương 10A7 3.5 4.6 7 5.3 5.5 3.5
35 487352 Mai Hoài Phương 10A7 4.9 4.8 7 8.1 6 3.8
36 487353 Nguyễn Thị Hà Phương 10A7 4.4 5.1 7 5 4.8 3.8
37 487355 Phạm Thị Thu Phương 10A7 7.3 8.3 8 7.1 5.4 8.8
38 487360 Hoàng Đăng Sâm 10A7 3 4.9 5 4.3 3.9 3.3
39 487363 Trịnh Tô Anh Tài 10A7 3.9 6.4 8 7 6.5 3.8
40 487366 Nguyễn Ngọc Phương Thảo 10A7 5.6 6.4 8.5 7.4 7 8.3
41 487370 Nguyễn Trí Quang Thọ 10A7 3.5 4.3 3 7.9 7 0 VP ANH
42 487378 Nguyễn Huỳnh Anh Thư 10A7 5.5 3 5 6 6.5 2.5
43 487380 Nguyễn Thị Anh Thư 10A7 4.9 5.3 7 6.3 4.5 4
44 487386 Nguyễn Trọng Tình 10A7 7.8 6.5 8 8.3 6.8 4
45 487390 Phạm Thuỳ Trang 10A7 8 5.3 6 6.1 4 7.8
46 487395 Cao Thị Ngọc Trâm 10A7 5.4 4.6 6 7.3 7 5
47 487403 Nguyễn Tuấn Minh Tú 10A7 6.9 4 6 3.7 5.5 2.3
48 487404 Nguyễn Viết Tú 10A7 3.5 4.5 5 5.8 3.8 3.5
49 487406 Hoàng Ngọc Uyên 10A7 2 3.8 7 5.5 2.6 2.5


